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Cho dù bạn đi bất cứ nơi nào 
USB Flash Kingston DataTraveler luôn đồng hành cùng bạn.

USB Flash DataTraveler® của Kingston là thiết bị lưu trữ di động mới nhất của nhà sản xuất sản phẩm bộ nhớ danh tiếng nhất. Đáng tin cậy và dễ 
sử dụng, đây là lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng để lưu trữ dữ liệu một cách an toàn, mang theo và sao chép những 
tập tin kỹ thuật số quan trọng. DataTraveler được bảo hành 5 năm, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí đi kèm độ tin cậy nổi tiếng của Kingston.® Chương 
trình thiết kế theo đơn đặt hàng hiện có trên một số ổ chọn lọc. Vui lòng truy cập kingston.com/datasheets/Secure_USB_Customization_
Program_US.pdf hoặc kingston.com/vn/usb/customization để biết thêm chi tiết. Tìm hiểu thêm tại kingston.com/vn/usb.

Loại USB Đối tượng 
khách hàng

Dung 
lượng3

Màu sắc Tốc độ  
Đọc/Ghi2

Bảo vệ bằng 
mật khẩu

Các tính năng đặc biệt Mã sản phẩm

DataTraveler 
microDuo 
Ổ Flash kết hợp cổng 
USB 2.0 và microUSB

Người tiêu dùng 8GB–64GB Đen nhám màu khói Tiêu chuẩn Không Hỗ trợ Windows® 8.1, Window 8, 
Windows 7, Vista®, RT & Maccác thiết 
bị có tính năng USB OTG (On-The-Go)
Thêm dung lượng lưu trữ cho các thiết 
bị di động với một sản phẩm có kích 
thước siêu nhỏ

DTDUO/xGB

DataTraveler
Thế hệ thứ 4
USB 3.0 Tiêu chuẩn

Người tiêu dùng 8GB–128GB 8GB – Vàng
16GB – Xanh lam
32GB – Đỏ
64GB – Tím
128GB – Xanh lá cây

Tiêu chuẩn Không Hỗ trợ Windows 8.1, Windows 8, 
Windows 7, Vista & Mac
Có nhiều màu sắc theo dung lượng
Vòng đeo có nhiều màu để gắn vào 
móc khóa
USB 3.0, tương thích ngược với USB 2.0

DTIG4/xGB

DataTraveler 100
Thế hệ thứ 3
USB 3.0 Tiêu chuẩn

Người tiêu dùng 8GB–64GB Đen 8GB – Chuẩn
16GB–64GB — 
40MB/giây đọc, 
10MB/giây ghi

Không Hỗ trợ Windows 8,1, Windows 8, 
Windows 7, Vista & Mac
Thiết kế không nắp
USB 3.0, tương thích ngược với USB 2.0

DT100G3/xGB

DataTraveler 101 
Thế hệ thứ 2
Tiêu chuẩn

Người tiêu dùng 8GB–128GB 8GB – Đỏ
16GB – Đen
32GB – Tím 
64GB – Xanh lá cây
128GB – Trắng 

Tiêu chuẩn Không Hỗ trợ Windows 8,1, Windows 8, 
Windows 7, Vista & Mac
Có nhiều màu sắc theo dung lượng
Thiết kế xoay không nắp

DT101G2/xGB
DT101G2/8GBZ (chỉ dành cho châu Mỹ) 
DT101G2/16GBZ (chỉ dành cho châu 
Mỹ) DT101G2/32GBZ (chỉ dành cho 
châu Mỹ) DT101G2/64GB (chỉ dành cho 
châu Mỹ) DT101G2/128GB (chỉ dành 
cho châu Mỹ)

DataTraveler 
Mini 3.0
Mini USB 3.0

Người tiêu dùng 16GB–128GB 16GB – Đỏ tươi
32GB – Ngọc lam
64GB – Than chì
128GB – Lục ngọc

16GB — 
70MB/giây đọc, 
10MB/giây ghi,  
32GB–128GB — 
70MB/giây đọc, 
15MB/giây ghi

Không Hỗ trợ Windows 8.1, Windows 8, 
Windows 7, Vista & Mac
Vỏ kim loại thời trang với dây đeo chìa 
khóa gắn sẵn
Màu sắc thời trang
Thiết kế nhỏ gọn không nắp
USB 3.0, tương thích ngược với USB 2.0

DTM30/xGB

DataTraveler SE9
Mini

Người tiêu dùng 8GB–64GB Ánh vàng Tiêu chuẩn Không Hỗ trợ Windows 8,1, Windows 8, 
Windows 7, Vista & Mac
Vỏ kim loại
Thiết kế nhỏ gọn không nắp
Đoạt giải Thiết kế Red Dot 2012

DTSE9H/xGB
DTSE9H/xGBZ (chỉ dành cho thị trường 
châu Mỹ)

DataTraveler GE9
Mini

Người tiêu dùng 8GB–16GB Vàng kim Tiêu chuẩn Không Hỗ trợ Windows 8,1, Windows 8, 
Windows 7, Vista & Mac
Vỏ kim loại mạ vàng 24 carat
Thiết kế nhỏ gọn không nắp
Đoạt giải Thiết kế Red Dot 2012

DTGE9/xGB
DTGE9/xGBZ (chỉ dành cho thị trường 
châu Mỹ)

DataTraveler Micro
Mini

Người tiêu dùng 8GB–64GB Đen Tiêu chuẩn Không Hỗ trợ Windows 8,1, Windows 8, 
Windows 7, Vista & Mac
Siêu nhỏ & nhẹ
Kích thước lý tưởng cho máy tính bảng, 
hệ thống âm thanh xe hơi & máy tính 
xách tay siêu mỏng

DTMCK/xGB



1.	 SKU khác
2.	 Tốc độ có thể khác nhau do cấu hình thiết bị chủ.
3.	 �Một phần dung lượng của thiết bị lưu trữ Flash được dành cho việc định dạng và các chức năng khác và vì thế không dành cho việc lưu 

trữ dữ liệu. Do đó, dung lượng thực của thiết bị luôn nhỏ hơn mức công bố trên sản phẩm. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập 
Hướng dẫn về bộ nhớ Flash của Kingston tại kingston.com/flashguide.

4.	 Lên đến 4ft; tuân thủ theo IEC 60529 IPX8. Sản phẩm cần phải trong tình trạng sạch và khô trước khi đưa vào sử dụng.
5.	 �Được chứng nhận IPX8 để có thể chịu được ngập nước liên tục trong khoảng thời gian lên đến 1 giờ ở độ sâu 1 mét. Chống sốc dựa trên 

tiêu chuẩn quân đội MIL-STD-883H, METHOD 2002.5.
TÀI LIỆU NÀY CÓ THỂ THAY ĐỔI MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO
©2014 Kingston Technology Far East Co. Ltd (Asia Headquarters) No. 1-5, Li-Hsin Rd. 1, Science Park, Hsin Chu, Taiwan.  
Các nhãn hiệu thương mại được đăng ký và các nhãn hiệu thương mại là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.  MKD-204.14VN
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K I N G S T O N . C O M

Loại USB Đối tượng 
khách hàng

Dung 
lượng3

Màu sắc Tốc độ Đọc/Ghi2 Bảo vệ bằng 
mật khẩu

Các tính năng đặc biệt Mã sản phẩm

DataTraveler
Locker+ G3
Bảo mật Cá nhân 
USB 3.0

Người tiêu dùng 8GB–64GB Kim loại bạc 8GB—80MB/giây Đọc,
10MB/giây Ghi
16GB—
135MB/giây Đọc,
20MB/giây Ghi
32GB–64GB—
135MB/giây Đọc,
40MB/giây Ghi

Có Hỗ trợ Windows 8.1, Windows 8, Windows 
7, Vista & Mac
Mã hóa phần cứng
Vỏ kim loại siêu bền
Bảo vệ bằng mật khẩu ưu việt

DTLPG3/xGB

DataTraveler R3.0 G2
Hiệu năng USB 3.0

Người tiêu dùng 16GB–64GB Cao su đen & xanh lam 16GB — 120MB/giây 
đọc và 25MB/giây ghi
32GB–64GB — 
120MB/giây đọc và 
45MB/giây ghi

Không Hỗ trợ Windows 8,1, Windows 8, Windows 
8 RT , Windows 7, Vista & Mac
USB 3.0, tương thích ngược với USB 2.0
Chống nước và chống sốc5

Vỏ cao su chống va đập

DTR30G2/xGB

DataTraveler
Ultimate 3.0
Thế hệ thứ 3
Hiệu năng USB 3.0

Người đam mê 
công nghệ

32GB–128GB Kim loại nhám 150MB/giây Đọc
70MB/giây Ghi

Không Hỗ trợ Windows 8.1, Windows 8, Windows 
7, Vista & Mac
Vỏ kim loại nhám không nắp và có móc 
chìa khoá 
USB 3.0, tương thích ngược với USB 2.0

DTU30G3/xGB 

DataTraveler 
HyperX 3.0
Hiệu năng USB 3.0

Người đam mê 
công nghệ

64GB–256GB Đen & Xanh lam 225MB/giây Đọc
135MB/giây Ghi

Không Hỗ trợ Windows 8,1, Windows 8, Windows 
7, Vista & Mac
Kiến trúc 8 Kênh
Hỗ trợ ReadyBoost
Vỏ cao su & kim loại siêu bền

DTHX30/xGB

DataTraveler 
HyperX Predator 3.0
USB 3.0 Tốc độ siêu 
nhanh

Người đam mê 
công nghệ

512GB–1TB Kim loại nhám 240MB/giây Đọc
160MB/giây Ghi

Không Hỗ trợ Windows 8.1, Windows 8, Windows 
7, Vista & Mac
Dung lượng cao nhất trên thế giới
Vỏ kim loại nhám không nắp và có móc 
chìa khoá
USB 3.0, tương thích ngược với USB 2.0

DTHXP30/512GB
DTHXP30/1TB

DataTraveler Vault 
Privacy 3.0
Được mã hoá AES-256

Doanh nghiệp 4GB–64GB Xanh lam (tiêu chuẩn),
Đỏ, Xanh lá cây và Xám 
(chỉ thiết kế theo đơn 
đặt hàng)

Trong khoảng từ 
4GB — 
80MB/giây Đọc, 12MB/
giây Ghi đến
64GB — 250MB/giây 
Đọc, 85MB/giây Ghi

Có Mã hóa XTS
Vùng mã hoá 100%
Tương thích TAA
Mật khẩu phức hợp bắt buộc
Chống nước4

Có chế độ chống virus1 Tùy chọn 
Management Ready1

Tiêu chuẩn: DTVP30/xGB
Chống Virus: DTVP30AV/xGB
Management Ready: 
DTVP30M-R/xGB

DataTraveler 4000
Được mã hoá AES-256
Được xác thực FIPS 
140-2 Cấp 2

Doanh nghiệp 4GB–32GB Đen (tiêu chuẩn), 
Đỏ và Xanh lá cây  
(chỉ thiết kế theo đơn 
đặt hàng)

Lên đến 18MB/giây Đọc
Lên đến 10MB/giây Ghi

Có Được xác thực FIPS 140-2 Cấp 2
Vùng mã hoá 100%
Tương thích TAA
Được lắp ráp tại Hoa Kỳ
Mật khẩu phức hợp bắt buộc
Chống can thiệp
Chống thấm nước 4

Tùy chọn Management Ready

Tiêu chuẩn: DT4000/xGB
Management Ready: 
DT4000M-R/xGB

DataTraveler 6000
Được mã hoá AES-256
Được xác thực FIPS 
140-2 Cấp 3
Suite B, ECC
XTS Block Cipher

Chính phủ 4GB–32GB Đen (tiêu chuẩn), 
Đỏ và Xanh lá cây  
(chỉ thiết kế theo đơn 
đặt hàng)

Tiêu chuẩn Có Vùng mã hoá 100%
Phần cứng được thiết kế và lắp ráp ở Hoa 
Kỳ, được xác thực FIPS 140-2 Cấp 3 
Suite B on Board, tương thích TAA
Thuật toán mã hóa trên đường cong elip
Mật khẩu phức hợp bắt buộc 
Hoàn toàn thiết kế theo đơn đặt hàng 
Chống can thiệp rõ ràng, Chống thấm nước4

DT6000/xGB


